
Some lines of Speedboat 

Some lines of Speedboat 

  
Tuyến Thời gian 

hành trình Giờ khởi hành Địa chỉ liên hệ

Bãi Cháy - Móng Cái
2h00' 8:00

Tại Bãi Cháy
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Some lines of Speedboat 

Địa chỉ: Khu 1, Bãi Cháy,Tp. Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh
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Some lines of Speedboat 

Điện thoại: (84 - 33) 847 888 / 847 780
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Some lines of Speedboat 

Tại Móng Cái

Địa chỉ: 43 Trần Phú, Thị xã Móng Cái,
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Some lines of Speedboat 

tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84 - 33) 881 214
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Some lines of Speedboat 

Tại Hải Phòng

Địa chỉ: 6 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
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Some lines of Speedboat 

Điện thoại: (84 - 31) 841 431; 

Fax: (84 - 31) 833 806
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Some lines of Speedboat 

Tại Hà Nội

Địa chỉ: 42A, Hàng Giày, Hàng Buồm,
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Some lines of Speedboat 

Tp. Hà Nội

Điện thoại: ; 
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Some lines of Speedboat 

Fax: (84-4) 926 2197
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Some lines of Speedboat 

2h00' 13:00

Móng Cái - Bãi Cháy
2h00' 9:00

2h00'  14:00

Tàu siêu tốc

Hải Phòng - Móng Cái 2h55' 7:00
Móng Cái - Hải Phòng 2h55' 13:00

Hải Phòng - Cát Bà 00h45' 8:50 - 9:00 - 16:30
 Cát Bà - Hải Phòng 00h45' 6:45 - 14:45 - 15:00

Tàu tốc hành

Hải Phòng - Móng Cái 4h00' 18:00
Móng Cái - Hải Phòng 4h00' 18:00

Hải Phòng - Cát Bà 2h00' 6:30 - 12:30
 Cát Bà - Hải Phòng 2h00' 5:45 - 12:30

Rạch  Giá - Phú Quốc 2h35' 8:00
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Some lines of Speedboat 

Tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 130 Nhà F, Đường 22, 

Bình Hưng - Bình Chánh

Điện thoại: (84 - 8) 430 5142
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Some lines of Speedboat 

Tại Rạch Giá

Địa chỉ: 14 Tự Do, Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (84 - 77) 877 742 / 878 475;

Fax: (84 - 77) 877 741
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Some lines of Speedboat 

Tại Phú Quốc

Địa chỉ: Khu phố 1, đường Trần Hưng Đạo, 

Dương Đông, Phú Quốc -  Kiên Giang

Điện thoại: (84 - 77) 846 180; 
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Some lines of Speedboat 

Fax: (84 - 77) 980 111

Phú Quốc - Rạch  Giá 2h35' 13:00
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Some lines of Speedboat 

Phan Thiết - Đảo Phú Quý 2h30' 7:30

Công ty Vận tải thủy bắc (NOSCO)
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, 
Tp. Hà Nội
Điện thoại: 
Fax: (84-4) 8518 847

Đảo Phú Quý - Phan Thiết 2h30' 5:00
Vũng Tàu - Côn Đảo       Công ty TNHH Dòng Sông Xanh (Greenlines)

  Địa chỉ: 27-29 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
Côn Đảo - Vũng Tàu    

Cần Thơ - thị xã Châu Đốc (An Giang) - cửa khẩu Vĩnh Xương (Việt Nam) - cửa khẩu Kaosamnor (Cam-Pu-Chia) - Phnôm Pênh7h00' 7:30'
 Công ty tàu khách và du lịch 
  Vinasin - Cần Thơ
  Lịch trình: 1 chuyến/ tuần. 
  Thời gian tàu chạy kéo dài 7 giờ đồng hồ
  (kể cả thủ tục xuất nhập cảnh).
  Giá vé: 45USD/người/lượt đi,
              35USD/người/lượt về 
  (bao gồm thuế VAT, bữa ăn nhẹ, nước uống,
  trái cây, khăn lạnh, phí bảo hiểm hành khách 
  và các loại hình giải trí trên tàu).
  Điện thoại: 

Phnôm Pênh - cửa khẩu Kaosamnor (Cam-Pu-Chia) - cửa khẩu Vĩnh Xương (Việt Nam) - thị xã Châu Đốc (An Giang) - Cần Thơ  7:30'
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Some lines of Speedboat 

Tại Tp. Hồ Chí Minh

Bến tàu khách Bạch Đằng
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Some lines of Speedboat 

Ðịa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng,

phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
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Some lines of Speedboat 

Ðiện thoại: (84 - 8) 821 0650

Greenlines
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Some lines of Speedboat 

Địa chỉ:: 1A Hàm Nghi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 
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Some lines of Speedboat 

Tại Vũng Tàu

Ðịa chỉ: 120 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, 
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Some lines of Speedboat 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ðiện thoại: (84 - 64) 816 308 - 810 202
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Some lines of Speedboat 

Tp. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

1h15' 6:15
1h15' 8:00
1h15' 9:00
1h15' 12:00
1h15' 14:00
1h15' 16:00
1h15' 16:45

Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh

1h15' 6:15
1h15' 8:00
1h15' 10:00
1h15' 14:00
1h15' 16:00
1h15' 16:45

Văn phòng giao dịch của một số cảng lớn

 

Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng 
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Some lines of Speedboat 

Điện thoại: (84 - 31) 836 109

Cảng Sài Gòn

Địa chỉ: 3 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84 - 8) 940 1030 / 825 4362 
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Some lines of Speedboat 

Cảng Cái Lân

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, 

             tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84 - 33) 825 627

Cảng Cần Thơ

Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, 

             Tp.Cần Thơ 

Điện thoại: (84 - 71) 841 251
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Some lines of Speedboat 

Cảng Hòn Gai

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, 

             tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84 - 33) 825 181

Cảng Quy Nhơn

Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Tp. Quy Nhơn, 

             tỉnh Bình Định
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Some lines of Speedboat 

Điện thoại: (84 - 56) 892 159 / 892 363

Cảng Đà Nẵng

Địa chỉ: 26 Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84 - 511) 822 513 / 835 675
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Some lines of Speedboat 

Cảng Nha Trang

Địa chỉ: 5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang,

             tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (84 - 58) 590 021 / 590 022

Cảng Thuận An

Địa chỉ: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, 
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Some lines of Speedboat 

              tỉnh Thừa Thiên-Huế

Điện thoại: (84 - 54) 866 037

Cảng Cam Ranh

Địa chỉ: 9 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, 

             thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
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Some lines of Speedboat 

Điện thoại: (84 - 58) 854 565 / 854 307

Cảng Chân Mây

Địa chỉ: 14B Lê Lợi, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Điện thoại: (84 - 54) 820 449
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Some lines of Speedboat 

Thương cảng Vũng Tàu

Địa chỉ: 973 Đường Ba Mươi Tháng Tư, phường 11, 

             Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (84 - 64) 848 312 / 848 544
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